	UBND HUYỆN MAI SƠN

TRƯỜNG TH-THCS NÀ SẢN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Sinh học 8

Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)

1. Ma trận đề
	       Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài tiết
	
	
	
	
	
	Giải thích đc sự liên tục của quá trình tạo thành nước tiểu và sự gián đoạn của sự thải nước tiểu ra ngoài
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	
	
	
	
	
	1

2

20
	1

2

20

	 Thần kinh


	Nêu được 3 bộ phận của cơ quan phân tích thị giác và cách khắc phục tật cận thị
	Nêu chức năng của hệ thần kinh. 
	Thấy được điểm khác cơ bản của nơ ron và Tb khác
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	2

1

10
	1

1

10
	1

1

10
	
	
	
	4

3

30

	Nội Tiết

	Nắm được đâu là tuyến pha
	
	
	Hiểu được sự phối hợp hoạt động của 1 số tuyến nội tiết trong cơthể
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	1

1

10
	
	
	1

2

20
	
	
	2

3

30

	    Sinh sản
	
	Nêu KN và điều kiện của thụ tinh và thụ thai.
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ %:
	
	1

2

20
	
	
	
	
	1

2

20

	Tổng số câu
Tổng số điểm
100 % =10đ
	5  câu
5 điểm                         50 %

	2câu
3 điểm
30%
	1  câu
2 điểm                                                    20%
	6 câu

10 đ

100%


2. Đề kiểm tra:
A. Phần trắc nghiệm( 3đ):  

Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Trong các tuyến sau đây, nhóm tuyến nào là tuyến pha?

A. Tuyến giáp, tuyến trên thận

B. Tuyến tuỵ, tuyến trên thận

C. Tuyến tuỵ, tuyến sinh dục

D. Tuyến sinh dục, tuyến giáp

Câu 2. Trong các tuyến sau tuyến nào là tuyến nội tiết?
     A. Tuyến mố hôi                   B. Tuyến lệ

     C. Tuyến nhờn                      D. Tuyến giáp

Câu 3.  Điếm khác nhau cơ bản giữa nơron và các loại tế bào khác là:
A. Không có nhân

B. Không phân bào

C. Có khả năng cảm ứng và vận động

Câu 4. Đặc điểm chỉ cở người mà không có ở ĐV là

A. Hình thành các phản xạ có ĐK

B. Hình thành phản xạ không điều kiện

C. Xuất hiện hệ thống tín hiệu thứ 2

Câu 5. Cơ quan phân tích thị giác gồm có 3 thành phần chính, đó là:

    A. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy chẩm.

    B. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng mạch, dây thần kinh thính giác và vùng thị giác ở thùy đỉnh.

    C. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng cứng, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy trán.

    D. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh vị giác và vùng vị giác ở thùy chẩm.

Câu 6. Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo:
    A. kính râm.                         B. kính lúp.

    C. kính hội tụ.                      D. kính phân kì.

B. Phần tự luận( 7đ)

Câu 1: (2 điểm)  Tại sao nước tiểu được tạo thành thường xuyên ở thận nhưng nước tiểu được thải ra ngoài lại bị gián đoạn?
Câu 2: (1 điểm)  Trình bày khái quát chức năng của hệ thần kinh?

Câu 3 (2 điểm) Trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi lượng đường trong máu giảm?
Câu 4 ( 2 điểm) Thế nào là thụ tinh và thụ thai ? Nêu điều kiện cần cho sự thụ tinh và thụ thai?
3. Đáp án, biểu điểm:
A. Phần trắc nghiệm(3đ): mỗi câu đúng được 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	D
	B
	C
	A
	D


B. Phần tự luận

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2đ)
	Có sự khác nhau đó là do: máu luôn tuần hoàn liên tục qua cầu thận nên nước tiểu được hình thành liên tục, nhưng nước tiểu chỉ được thải ra ngoài cơ thể khi lượng nước tiẻu trong bóng đái lên tới khoảng 200ml, đủ áp lực gây cảm giác buồn đi tiểu, 

khi đó cơ vòng ống đái mở ra phối hợp với sự co của cơ vòng bóng đái giúp thải nước tiểu ra ngoài.
	1,5 đ

0,5đ

	Câu 2
(1đ)

	Chức năng cùa hệ thần kinh là :

- điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể thành một thể thống nhất, 

-đẩm bảo sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của MT trong cũng như ngoài cơ thể.
	0,5 đ

0,5đ

	Câu 3
(2đ)

	-Khi lượng đường trong máu giảm, không chỉ kích thích các TB α ở đảo tuỵ hoạt động tiết hoocmon glucagôn mà còn kích thích tuyến yên để tuyến này kích thích tuyến trên thận tiết hoocmôn cootizôn góp phần chuyển hoá lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Như vậy, khi lượng đường trong máu giảm thì có sự phối hợp của tuyến tuỵ , tuyến yên, tuyến trên thận.
	1đ

1 đ

	Câu 4
(2đ)

	- Thụ tinh là hiện tượng trứng kết hợp với tinh trùng để tạo thành hợp tử

- Điều kiện: trứng phải gặp được tinh trùng ở 1/3 phía ngoài của ống dẫn trứng.

-Thụ thai là hiện tượng hợp tử sau khi tạo thành di chuyển xuống tử cung, vừa di chuyển vừa phân chia; khi tới tử cung, khối tế bào đã phân chia bám vào lớp niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị sẵn(dày, xốp, xung huyết) để làm tổ và phát triển thành thai.

- Điều kiện: Trứng sau khi được thụ tinh phải bám được vào lớp niêm mạc tử cung để làm tổ.
	0,5đ
0,5 đ
0,5đ

0,5 đ


                                                                                                                      Nà sản, ngày 19/4/2019

Chuyên môn trường duyệt            Tổ chuyên môn duyệt                 Người ra đề

                                                                                                              Dương Thị Hải
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